
Ghi chú:

3. Nhờ giảng viên bộ môn theo dõi và nhận bài thi chấm từ ngày 19/02/2023 đến hết ngày 26/02/2024 .

Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

1 8h00 19/02/2024 TC Thú y K17 Sản khoa gia súc 16 A1.302

2 8h00 19/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Y học cổ truyền 19 A1.303

3 8h00 19/02/2024 CĐ Dược A K16 Kỹ năng giao tiếp bán hàng 30 A1.304

4 8h00 19/02/2024 CĐ Dược A K17 Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược 33 A1.305

5 8h00 19/02/2024 CĐ Kế toán K17 Tài chính doanh nghiệp 2 18 A1.401

6 8h00 19/02/2024
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí A K17
Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ HT máy lạnh và ĐHKK 22

7 8h00 19/02/2024
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí B K17
Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ HT máy lạnh và ĐHKK 07

8 14h00 19/02/2024 CĐ Dịch vụ Thú Y K16 Ngoại khoa thú Y 14 A1.302

9 14h00 19/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Phục hồi chức năng 19 A1.303

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI TẠI TRỤ SỞ CHÍNH, CƠ SỞ 1 VÀ CƠ SỞ 3

Lần 1, Học kỳ I (đợt 1), năm học 2023-2024

1. SV cần kiểm tra lịch thi , nếu có môn học, môn thi trả nợ nào chưa sắp lịch thi hoặc  bị trùng lịch thi thì phản hồi cho phòng Khảo thí 

2. Nhờ các giảng viên bộ môn kiểm tra các môn tự tổ chức thi , nếu có gì chưa khớp thì phản hồi cho phòng Khảo thí 

I. PHÒNG KHẢO THÍ TỔ CHỨC THI

A1.404

DỰ KIẾN



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

10 14h00 19/02/2024 CĐ Dược A K16 Kiểm nghiệm 30 A1.304

11 14h00 19/02/2024 CĐ Dược A K17 Anh văn chuyên ngành 33 A1.305

12 14h00 19/02/2024 CĐ Kế toán K17 Tin học ứng dụng trong kinh tế 18 01 A1.401

13 14h00 19/02/2024 TC Thú y K17 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo 16 A1.402

14 8h00 20/02/2024 CĐ Dịch vụ Thú Y K16 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho Chó Mèo 14 A1.302

15 8h00 20/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Quản lý Điều dưỡng 19 A1.303

16 8h00 20/02/2024 CĐ Dược A K16 Dược lâm sàng 1 30 A1.304

17 8h00 20/02/2024 CĐ Dược A K17 Hóa phân tích 33 A1.305

18 8h00 20/02/2024 CĐ Kế toán K17 Kế toán hành chính doanh nghiệp 2 18 02 A1.401

19 8h00 20/02/2024 TC Thú y K17 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 16 A1.402

20 14h00 20/02/2024 CĐ Kế toán K17 Soạn thảo văn bản 18 A1.302

21 14h00 20/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Xác suất, Thống kê y học 19 A1.303

22 14h00 20/02/2024 CĐ Dược A K16 Xét nghiệm lâm sàng 30 A1.304

23 14h00 20/02/2024 CĐ Dược A K17 Pháp chế dược 33 A1.305

24 14h00 20/02/2024 TC Thú y K17 Kiểm tra thịt 16 A1.402

25 8h00 21/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Chăm sức khỏe người cao tuổi 19 A1.303



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

26 8h00 21/02/2024 CĐ Dược A K16 Dược lý 2 30 A1.304

27 8h00 21/02/2024 CĐ Dược A K17 Hóa hữu cơ 33 A1.305

28 8h00 21/02/2024 CĐ Kế toán K17 Quản trị học 18 A1.401

29 8h00 21/02/2024 TC Thú y K17 Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho heo 16 A1.402

30 8h00 21/02/2024 CĐ Tiếng anh K16 Văn chương, văn hóa xã hội Anh 09 01 A1.403

31 14h00 21/02/2024 CĐ Kế toán K17 Lý thuyết tài chính tiền tệ 18 A1.302

32 14h00 21/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Tiếng anh chuyên ngành 19 A1.303

33 14h00 21/02/2024 TC Thú y K17 Chuẩn đoán và điều trị học 16

34 14h00 21/02/2024 CĐ Tiếng anh K16 Cú pháp học 09 01 

35 14h00 21/02/2024 CĐ Dược A K17 Bào chế 33 A1.305

36 14h00 21/02/2024 CĐ Kỹ thuật xây dựng K16 Tổ chức thi công 02

37 14h00 21/02/2024 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Quản lý chất lượng công trình 08

38 8h00 22/02/2024 CĐ Kế toán K16  Kế toán hành chính sự nghiệp 08

39 8h00 22/02/2024 CĐ Điều dưỡng K17 Chăm sóc sức khỏe người lớn 1 12

40 8h00 22/02/2024 CĐ Điều dưỡng K16 Nghiên cứu khoa học điều dưỡng 19 A1.303

41 8h00 22/02/2024 CĐ GDMN K16 Giáo dục hòa nhập 40 A1.304

A1.304

A1.401

A1.302



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

42 8h00 22/02/2024 TC Thú y K17 Luật thú y 16

43 8h00 22/02/2024 CĐ Tin học ứng dụng K17 Kỹ thuật và an toàn lao động 11

44 8h00 22/02/2024 CĐ Tiếng anh K16 Tiếng Anh kinh tế thương mại 09 01 A1.402

45 14h00 22/02/2024 CĐ Kế toán K16  Kiểm toán 08

46 14h00 22/02/2024 CĐ Điều dưỡng K17 Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng 12

47 14h00 22/02/2024 CĐ Công nghệ ô tô K17 Điện – Điện tử cơ bản 15 A1.303

48 14h00 22/02/2024 CĐ GDMN K16 Đánh giá trong Giáo dục mầm non 40 A1.304

49 14h00 22/02/2024 CĐ Kế toán K17 Toán kinh tế 18 01 A1.305

50 8h00 23/02/2024 CĐ Dịch vụ thú Y K16 Miễn dịch thú Y 14 A1.302

51 8h00 23/02/2024 CĐ Kế toán K16  Phân tích hoạt động kinh doanh 08

52 8h00 23/02/2024 CĐ Điều dưỡng K17 Chăm sóc sức khỏe người lớn 2 12

53 8h00 23/02/2024 CĐ GDMN K16 Xã hội hóa trong chăm sóc giáo dục trẻ 40 A1.304

54 14h00 23/02/2024 CĐ Kế toán K17 Pháp luật kinh tế 18 A1.302

55 14h00 23/02/2024 TC Điện công nghiệp K17 Cung cấp điện 21 A1.303

56 14h00 23/02/2024 CĐ Công nghệ ô tô K17 An toàn lao động 15

57 14h00 23/02/2024 CĐ Điều dưỡng K17 Môi trường và sức khỏe 12

A1.303

A1.304

A1.302

A1.305



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

1 CĐ Công nghệ ô tô K16 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử 12 TH

2 CĐ Công nghệ ô tô K16 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử 12 TH

3 CĐ Công nghệ ô tô K16 Kỹ thuật kiểm định ô tô 12 TH

4 CĐ Công nghệ ô tô K16 Thực tập tốt nghiệp 12 Tự TC

5 CĐ Dịch vụ Thú Y K16 Thực tập cơ bản 14 Tự TC

6 CĐ Dịch vụ Thú Y K16 Thực tập tốt nghiệp 14 Tự TC

7 CĐ Điện công nghệp K16 Mạng truyền thông và SCADA trong công nghiệp 07 Tự TC

8 CĐ Điện công nghiệp K16 Thực tập tốt nghiệp 07 Tự TC

9 CĐ Điện công nghiệp K16 Truyền động điện 07 Tự TC

10 CĐ Điện công nghiệp K16 Năng lượng tái tạo 07 Tự TC

11 CĐ Dược A K16 Tin học chuyên ngành dược 30 Tự TC

12 CĐ GDMN K16 Nghề giáo viên mầm non 40 Tự TC

13 CĐ GDMN K16 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 40 Tự TC

14 CĐ GDMN K16 Dàn dựng chương trình lễ hội 40 Tự TC

15 CĐ GDMN K16 Thực hành sư phạm 1&2 40 01 Tự TC

16 CĐ GDMN K16 Thực tập sư phạm 40 01 Tự TC

17 CĐ Kế toán K16  Thực hành khai báo thuế 08 Tự TC

18 CĐ Kế toán K16  Thực tập, viết báo cáo thực tập 08 01 Tự TC

19 CĐ Kế toán K16  Lập và phân tích báo cáo tài chính 08 Tự TC

20 CĐ Kỹ thuật xây dựng K16 Dự toán công trình 02 Tự TC

II. KHOA TỰ TỔ CHỨC THI



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

21 CĐ Kỹ thuật xây dựng K16 Trắc đạc 02 TH

22 CĐ Kỹ thuật xây dựng K16 Thực tập tốt nghiệp 02 Tự TC

23 CĐ Tiếng anh K16 Tiếng Anh du lịch 09 01 Tự TC

24 CĐ Tiếng anh K16 Thực tập Tốt nghiệp 09 01 Tự TC

25 CĐ Tiếng anh K16 Kỹ năng dạy tiếng Anh cho trẻ em 09 01 Tự TC

26 CĐ Công nghệ ô tô K17 Autocad 15 TH

27 CĐ Công nghệ ô tô K17
BD và SC hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ

chế hòa khí 
15 TH

28 CĐ Công nghệ ô tô K17 BD và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel 15 TH

29 CĐ Công nghệ ô tô K17 BD và sửa chữa trang bị điện ô tô 15 TH

30 CĐ Công nghệ ô tô K17 BD và sửa chữa hệ thống truyền lực 15 TH

31 CĐ Điện công nghiệp K17 Đo lường điện 13 Tự TC

32 CĐ Điện công nghiệp K17 Thiết bị gia dụng 13 Tự TC

33 CĐ Điện công nghiệp K17 Trang bị điện 1 13 Tự TC

34 CĐ Điện công nghiệp K17 Kỹ thuật cảm biến 13 Tự TC

35 CĐ Điện công nghiệp K17 Kỹ thuật lạnh 13 Tự TC

36 CĐ Điều dưỡng K17 Thực hành Lâm sàng CSSK người lớn 1 12 Tự TC

37 CĐ Điều dưỡng K17 Thực hành Lâm sàng CSSK người lớn 2 12 Tự TC

38 CĐ Dược A K17 GPs 33 Báo Cáo

41 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Đào móng 08 TH

42 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Lắp đạt cấu kiện loại nhỏ 08 TH

43 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Ốp lát 08 TH



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

44 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Bạ matic, Sơn vôi 08 TH

45 CĐ Kỹ thuật xây dựng K17 Trát, láng 2 08 TH

46 CĐ Tiếng Anh K17 Ngữ âm thực hành 2 04 Tự TC

47 CĐ Tiếng Anh K17 Đọc hiểu 3 04 Tự TC

48 CĐ Tiếng Anh K17 Lý thuyết dịch 04 Tự TC

49 CĐ Tiếng Anh K17 Dẫn luận ngôn ngữ 04 Tự TC

50 CĐ Tiếng Anh K17 Âm vị học tiếng anh 04 Tự TC

51 CĐ Tiếng Anh K17 Viết 3 04 Tự TC

52 CĐ Tiếng Anh K17 Ngữ pháp 3 04 Tự TC

53 CĐ Tiếng Anh K17 Nghe nói 3 04 Tự TC

54 CĐ Tin học ứng dụng K16 Thực tập tốt nghiệp 12 Tự TC

55 CĐ Tin học ứng dụng K16 Lập trình Windows Form 12 Tự TC

56 CĐ Tin học ứng dụng K16 Hệ điều hành mã nguồn mở 12 Tự TC

57 CĐ Tin học ứng dụng K16 Thương mại điện tử 12 Tự TC

58 CĐ Tin học ứng dụng K16 Khóa luận 12 Tự TC

59 CĐ Tin học ứng dụng K17 Thiết kế Web 11 Tự TC

60 CĐ Tin học ứng dụng K17 Lập trình hướng đối tượng 11 Tự TC

61 CĐ Tin học ứng dụng K17 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 11 Tự TC

62 CĐ Tin học ứng dụng K17 Quản trị mạng máy tính 11 Tự TC

63 CĐ Tin học ứng dụng K17 Thiết kế đồ họa với Corel Draw 11 Tự TC

64 CĐ Tin học ứng dụng K17 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính 11 Tự TC



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

65 TC Cắt gọt kim loại K17 Tiện ren truyền động 03 TH

66 TC Cắt gọt kim loại K17 Phay, bào rãnh đuôi ép, ly hợp vấu, then hoa 03 TH

67 TC Cắt gọt kim loại K17 Phay bánh răng 03 TH

68 TC Cắt gọt kim loại K17 Tiện gá lắp phức tạp, tiện lệch tâm, tiện định hình 03 TH

69 TC Cắt gọt kim loại K17 AutoCAD 03 TH

70 TC Công nghệ ô tô 1 K17 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển 28 TH

71 TC Công nghệ ô tô 1 K17 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh 28 TH

72 TC Công nghệ ô tô 1 K17 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel  28 TH

73 TC Công nghệ ô tô 1 K17 Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 28 TH

74 TC Công nghệ ô tô 1 K17 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực 28 TH

75
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí A K17
Hệ thống máy lạnh dân dụng 22 01 Tự TC

76
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí A K17
Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 22 Tự TC

77
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí A K17
Hệ thống máy lạnh thương nghiệp 22 Tự TC

78
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí B K17
Hệ thống máy lạnh dân dụng 07 Tự TC

79
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí B K17
Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 07 Tự TC

80
TC Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa 

không khí B K17
Hệ thống máy lạnh thương nghiệp 07 Tự TC

81 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Lắp đặt thiết bị vệ sinh 05 TH

82 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Công tác bê tông 05 TH

83 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo 05 TH

84 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Gia công, lắp đặt cốt thép 05 TH

85 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Trắc đạc 05 TH



Stt Giờ Ngày Lớp Môn
Số SV

của lớp

Số SV

học lại

Phòng 

thi
Ghi chú

86 TC Kỹ thuật xây dựng K17 Thực tập tốt nghiệp 05 Tự TC

87
TC Quản trị mạng máy tính  K17 

(Ngã Bảy) 
An toàn mạng 22 Tự TC

88
TC Quản trị mạng máy tính  K17 

(Ngã Bảy) 
Quản trị mạng 2 (Linux) 22 Tự TC

89
TC Quản trị mạng máy tính  K17 

(Ngã Bảy) 
Quản trị mạng 1 22 Tự TC

90
TC Quản trị mạng máy tính  K17 

(Ngã Bảy) 
Cài đặt và sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở 22 Tự TC

91 TC Quản trị mạng máy tính K17 Cài đặt và sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở 19 Tự TC

92 TC Quản trị mạng máy tính K17 An toàn mạng 19 Tự TC

93 TC Quản trị mạng máy tính K17 Quản trị mạng 2 (Linux) 19 Tự TC

94 TC Quản trị mạng máy tính K17 Thiết kế và xây dựng mạng máy tính 19 Tự TC

95 TC Quản trị mạng máy tính K17 Quản trị mạng 1 19 Tự TC

96 TC Điện công nghiệp K17 Kỹ thuật cảm biến 21 02 Tự TC

97 TC Điện công nghiệp K17 Trang bị điện 2 21 Tự TC

98 TC Điện công nghiệp K17 PCL cơ bản 21 Tự TC

99 TC Điện công nghiệp K17 Kỹ thuật lắp đặt điện 21 Tự TC

Hậu Giang, ngày      tháng     năm 

Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng Duyệt của Ban Giám hiệu




















